
STT Tên thuốc Số lô Ngày sản xuất Hạn dùng
Số đăng ký

GP nhập khẩu

Tên cơ sở sản xuất và đơn 

vị nhập khẩu ghi trên 

nhãn

Văn bản xử lý

1
Viên nén 

TETRACYCLIN 250mg
092019 180919 180923 VD-30127-18

Công ty TNHH MTV 120 

Armepharco

Công văn: số 

5166/QLD-CL ngày 

15/06/2022

2

Viên nén Ophazidon 

(Paracetamol 250mg; 

Cafein 10mg)

480821 17/08/2021 17/08/2023 VD-26803-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nội

Công văn: số 

5286/QLD-CL ngày 

20/06/2022

3
Viên nén bao phim 

CEFUROXIM 500mg
3490621 010621 010624 VD-31978-19

Chi nhánh công ty cổ phần 

dược phẩm Trung ương 

Vidipha Bình Dương

Công văn: số 

5287/QLD-CL ngày 

20/06/2022

4
Viên nén bao phim 

CEFUROXIM 500mg
5241121 301121 301124 VD-31978-19

Chi nhánh công ty cổ phần 

dược phẩm Trung ương 

Vidipha Bình Dương

Công văn: số 

5640/QLD-CL ngày 

28/06/2022

5 Viên nén Ophazidon 480821 17/08/2021 17/08/2023 VD-26803-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nội

Công văn: số 

5673/QLD-CL ngày 

30/06/2022

6
Viên nén 

TETRACYCLIN 250mg
092019 180919 180923 VD-30127-18

Công ty TNHH MTV 120 

Armepharco

Công văn: số 

5710/QLD-CL ngày 

01/07/2022

5241121 301121 301124

3490621 010621 010624

Danh mục thuốc giả từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/11/2022

7
Viên nén bao phim 

CEFUROXIM 500mg
VD-31978-19

Chi nhánh công ty cổ phần 

dược phẩm Trung ương 

Vidipha Bình Dương

Công văn: số 

6040/QLD-CL ngày 

08/07/2022



8
SALONPAS GEL Net 

Weight 50g

Không có 

thông tin

Không có thông 

tin

Hạn dùng in 

dưới mã QR

Không có số giấy 

phép đăng ký lưu 

hành. Trên nhãn 

chỉ thể hiện: "No. 

Reg: POM QL. 

031 700 081"

PT HISAMITSU 

PHARMA INDONESIA 

Sidoarjo, Indonesia

Công văn: số 

7259/QLD-CL ngày 

28/07/2022

9
Viên nén dài bao phim 

CEFUROXIM 500
71240820 240820 240823 VD-27836-17

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Cửu Long

Công văn: số 

7775/QLD-CL ngày 

12/08/2022

BS 113376 11/20 11/23

BS 113377 09/21 09/24

290621 08/6/2021 08/6/2023

390721 15/7/2021 15/6/2023

540921 20/9/2021 20/9/2023

691121 23/11/2021 23/11/2023

12
Phong tê nhức HỔ CỐT 

HOÀN

Không có 

thông tin

Không có thông 

tin
05/02/2024

VD-93312-13 

(chưa được cấp 

Giấy đăng ký lưu 

hành)

CSĐND Thái Sơn

Công văn: số 

1397/YDCT-QLD 

ngày 23/11/2022

Viên nén Ciproxacin 500 

(ciprofloxacin 500mg)

Viên nén Ophazidon 

10

11

Không có số đăng 

ký

VD-26803-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nội

Công văn: số 

8035/QLD-CL ngày 

19/08/2022

Leno Limited.                   

(7 Fairclough road, Port 

Elizabeth 6001)

Công văn: số 

7858/QLD-CL ngày 

17/08/2022


